
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yy

yy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo 

Nghị định

Lĩnh vực đề nghị 

cấp
Hạng

K

ế

t 

q

u

Đánh 

giá 

chung

A

1 Trần Hoàng Dư 23/03/1991 070091000379 07/08/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH Mở tp 

HCM

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

 Đạt

2 Hà Văn Tự 08/07/1985 024085008814 10/05/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Công 

nghệ Sài Gòn

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Lĩnh vực DD&CN (50 hồ sơ/ 104 lĩnh vực)

PHỤ LỤC 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA  THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (đợt 3 năm 2025)

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SXD ngày        tháng           năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước)



3 Nguyễn Hữu Nghĩa 16/06/1979 045079000502 09/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH Xây dựng
Chính 

quy
Kiến trúc sư

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

4 Nguyễn Đắc Phúc 11/07/1975 074075002866 26/09/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

tp HCM
tại chức

Kỹ sư  xây 

dựng DD&CN

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II

Đ

ạ

t 

 Đạt

5 Nguyễn Thị Thục 03/08/1986 030186012458 25/03/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư  xây 

dựng DD&CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

 Đạt

6 Hà Huy Hưng 04/10/1984 070084006124 29/10/2024 Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

khoa- ĐHQG 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư  xây 

dựng trắc địa 

và bản đồ

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

 Đạt

7 Đặng Văn Tú 21/11/1995 040095036268 28/07/2024 Việt Nam Bình Phước

Cao đẳng 

Giao thông 

vận tải

chính 

quy

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

8 Phạm Như Ý 12/05/1985 036085019022 19/05/2025 Việt Nam Bình Phước
ĐH Mở tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

KS xây dựng 

dân dụng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

 Đạt



Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

9 Nguyễn Vũ Ngọc 18/01/1986 044086010477 28/09/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Đ

ạ

t 

 Đạt

10 Trần Thái Nguyên 20/10/1994 060094018523 20/04/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH Mở tp 

HCM

chính 

quy

KS công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

11 Nông Văn Cường 12/05/1984 004084007524 08/07/2024 Việt Nam Bình Phước
ĐH Công 

nghệ Sài Gòn

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

 Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Đ

ạ

t 

 Đạt



Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

 Đạt

12 Nguyễn Chí Đồng 11/08/1983 044083009730 24/03/2024 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

 Đạt

13 Lương Đình Tố 10/12/1992 052092022094 04/03/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Đ

ạ

t 

Đạt



14 Nguyễn Văn Tịnh 01/01/1981 046081000526 02/04/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Mỏ -  địa 

chất 

chính 

quy

Kỹ sư địa chất 

công trình

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Khảo sát xây dựng
Khảo sát địa địa 

chất
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

15 Đàm Ngọc Huy 20/08/1978 054078010344 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Hà Nội
tại chức Kiến trúc sư

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Đ

ạ

t 

Đạt

16 Phạm Đức Thọ 21/09/1981 070081000424 13/04/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Công 

nghệ Sài Gòn

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

I

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

17 Nguyễn Quốc Bảo 26/06/1991 025091009095 10/08/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

I

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt



18 Trần Hoàng Văn 26/09/1998 074098000906 30/11/2023 Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

khoa- ĐHQG 

tp HCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Đ

ạ

t 

Đạt

19 Đinh Duy Tùng 10/02/1998 070098006114 12/10/2022 Việt Nam Bình Phước

ĐH tổng hợp 

kỹ thuật quốc 

gia giao thông 

đường bộ 

Mátcơva 

(MADI)

Chính 

quy

Cử nhân 

chuyên ngành 

xây dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Đ

ạ

t 

Đạt

20 Võ Đại Thanh Bình 01/06/1989 046089009833 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Đà Nẵng

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

21 Nguyễn Hoàng Vũ 07/11/1993 070093000292 25/03/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT tp 

HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

22 Bùi Duy Cư 19/08/1989 066089001047 10/04/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT tp 

HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt



23 Nguyễn Đắc Học 02/08/1970 034070029545 12/08/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Mở Bán 

công tp HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng nông 

thôn

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Đ

ạ

t 

Đạt

24 Nguyễn Văn Quảng 07/08/1977 036077021243 27/03/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Đ

ạ

t 

Đạt

25 Lê Nguyễn Tấn Quang 05/08/1977 049077016982 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Đ

ạ

t 

Đạt



26 Lê Ngọc Dũng 07/06/1993 038093023230 14/03/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH mở tp 

HCM

Chính 

quy

Kỹ sưkỹ thuật 

công trình

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

27 Trịnh Công Mạnh 10/10/1984 034084001124 26/12/2014 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Chính 

quy

KS Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

28 Huỳnh Thanh Lợi 02/01/1993 070093006581 10/05/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH Lạc Hồng
Chính 

quy

KS Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

29 Trần Quang Hiền 10/12/1985 070085005384 09/08/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Tôn Đức 

Thắng

Chính 

quy

KS  kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

30 Lê Thành Giang 14/01/1978 040078028631 07/09/2022 Việt Nam Bình Phước ĐH Xây dựng
Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
I

Đ

ạ

t 

Đạt

31 Nguyễn Tấn Pho 20/02/1985 051085013795 08/04/2025 Việt Nam Bình Phước

ĐH Tài 

nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật 

trắc địa - bản 

đồ

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình I

Đ

ạ

t 

Đạt



32 Huỳnh Minh Tài 23/02/1979 070079001037 09/04/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Dân lập 

Bình Dương

Chính 

quy
Kỹ sư

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (Kết cấu 

công trình)

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Đ

ạ

t 

Đạt

33 Nguyễn Văn Tuấn 17/08/1977 026077005283 07/04/2021 Việt Nam Bình Phước

ĐH Mở Bán 

công 

TP.HCM

Tập 

trung

Kỹ sư xây 

dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Đ

ạ

t 

Đạt

34 Nguyễn Thành Tài 10/12/1979 079079024434 22/11/2021 Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

khoa 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư Địa chất 

và Dầu khí
Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa chất 

công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

35 Lê Quang Nhật Duy 12/12/1983 083083018861 23/09/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Tôn Đức 

Thắng

Chính 

quy

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

36 Trần Thị Minh Ngọc 08/11/1993 051193003236 12/06/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

Đ

ạ

t 

Đạt

37 Trương Hà Thế Cương 03/02/1984 086084000275 11/01/2023 Việt Nam Bình Phước ĐH Cần Thơ
Chính 

quy

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I

Đ

ạ

t 

Đạt

38 Phạm Hải Đăng 01/06/1982 082082012546 12/01/2022 Việt Nam Bình Phước

ĐH Bán công 

Tôn Đức 

Thắng

Chính 

quy

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt



39 Lê Quang Thanh 13/11/1988 070088000528 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Chính 

quy

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III

Đ

ạ

t 

Đạt

40 Phạm Văn Đạt 19/10/1991 030091007762 13/08/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH Xây dựng
Chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

41 Trần Văn Minh 05/08/1977 049077016982 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

42 Dương Lịch 07/09/1983 070083008870 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

43 Võ Minh Đức 13/03/1979 045079003039 09/08/2021 Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

tp.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt



Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

46 Đào Sỹ Quang 25/08/1983 052083000671 13/09/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

47 Nguyễn Văn Đức 13/06/1992 070092009624 10/05/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt

48
Lê Nguyễn Quang 

Hoàng Dũng
25/05/1977 074077000363 26/03/2021 Việt Nam Bình Phước

ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt



49 Nguyễn Thành Long 08/04/1983 087083015427 10/05/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt

50 Nguyễn Văn Khoáng 28/06/1990 035090006353 20/04/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

I

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

B

1 Nông Văn Cường 12/05/1984 004084007524 08/07/2024 Việt Nam Bình Phước CĐ GTVT 3
chính 

quy

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

2 Nguyễn Chí Đồng 11/08/1983 044083009730 24/03/2021 Việt Nam Bình Phước CĐ GTVT 3
chính 

quy

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Đ

ạ

t 

 Đạt

3 Nguyễn Thành Được 23/05/1993 070093002816 14/05/2024 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Đ

ạ

t 

Đạt

Lĩnh vực giao thông (55 hồ sơ/ 132 lĩnh vực)



Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

Đạt

4 Lê Văn Đức Huy 30/12/1995 070095002336 16/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT 
Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

Đạt

5
Nguyễn Ngọc Chính 

Hưng
10/04/1995 046095017946 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước

ĐH Công 

nghệ Sài Gòn 

tp HCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

6  Đào Xuân Truyền 18/07/1990 070090011402 04/05/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt



Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Đ

ạ

t 

Đạt

7 Bùi Văn Toản 14/01/1991 036091013208 22/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT 
Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

Đạt

8 Nguyễn Văn Hoà 18/04/1996 070096002047 25/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT 
Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

Đạt



9 Lê Văn Thi 02/10/1992 070092001085 31/03/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH mở tp 

HCM

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

10 Nguyễn Ngọc Hồi 13/01/1984 070084008820 12/08/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH  Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đướng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

11 Ngô Thế Khang 20/01/1992 070092000308 12/04/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư khai thác 

vận tải

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

12 Hồ Quang Hiền 01/01/1998 070098006775 14/09/2024 Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

13 Phạm Văn Long 17/09/2023 051093009291 10/08/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt



Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

14 Lê Công Dương 19/07/1982 049082015654 30/06/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

15 Phan Thị Lan 26/05/1988 070188000577 25/03/2021 Việt Nam Bình Phước

ĐH Quốc tế 

Hồng Bàng 

tp.HCM

chính 

quy

Cử nhân Quản 

lý đô thị
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

16 Nguyễn Ngọc Chức 10/01/1992 049092002675 13/09/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT tp 

HCM

chính 

quy

KS kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt



17 Đào Mai Bá Nhân 12/05/1994 049094001421 25/04/2023 Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

khoa - ĐH Đà 

Nẵng

chính 

quy

KS kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

18 Nguyễn Phước 07/02/1976 045176000839 16/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
chính 

quy

KS xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I

Đ

ạ

t 

Đạt

19 Lê Sỹ Thịnh 18/04/1973 045073000996 24/04/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
II

Đ

ạ

t 

Đạt

20 Lê Hữu Châu 26/04/1980 052080016304 11/08/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT 
Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt



21 Lê Hồng Thái 30/06/1985 070085003661 01/05/2021 Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

khoa - ĐHQG 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

22 Nguyễn Văn Thuận 02/09/1976 034076020069 28/06/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

23 Nguyễn Xuân Nghĩa 03/03/1991 042091004745 03/12/2022 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

24 Phạm Thanh Sang 06/08/1984 031084017244 24/10/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

25 Trịnh Công Mạnh 10/10/1984 034084001124 26/12/2014 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Chính 

quy

KS Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt



26 Nguyễn Văn Quyết 01/01/1985 036085015597 07/01/2025 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

27 Huỳnh Thị Kim Ngân 10/03/1987 070187000929 31/03/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

28 Nguyễn Trí Trung 13/08/1986 070086008365 28/06/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cấu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác  

xây dựng công trình
II Đạt

52 Lê Đức Lĩnh 06/03/1988 042088021868 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cấu 

đường

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác  

xây dựng công trình
II Đạt

29 Phạm Minh Tiến 16/04/1979 001079045451 09/08/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 

(ngành cầu 

đường)

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu -hầm
I Đạt

30 Trịnh Hùng Phong 30/10/1975 096075010508 12/04/2022 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT tại chức

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu -hầm
I Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I Đạt



31 Dương Văn Hiệp 18/03/1973 040073000358 26/12/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu hầm

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu -hầm
I Đạt

32 Nguyễn Việt Triến 01/06/1990 052090011059 03/05/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

33 Phan Văn Bình 02/12/1964 049064000060 09/02/2024 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT tại chức

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu -hầm
I Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I Đạt

34 Vũ Ngọc Tuấn 03/12/1980 064080008610 10/05/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu -hầm
I Đạt

35 Nguyễn Văn Cường 18/11/1988 064088008038 16/01/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Đà Nẵng

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

36 Nguyễn Chơn Trí 07/03/1968 045068011201 31/08/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt



37 Phan Trọng Anh 06/04/1989 042089005638 10/02/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu - hầm
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

38 Nguyễn Tấn Dương 10/08/1981 079081023143 12/08/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

Khoa

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

39 Nguyễn Trà 03/04/1984 067084000011 12/08/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Tôn Đức 

Thắng

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

40 Nguyễn Ngọc Thuận 16/03/1996 087096002715 09/05/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - công 

trình đường bộ

III

Đ

ạ

t 

Đạt

41 Võ Quốc Huy 08/02/1980 056080000056 20/08/2022 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT 
Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - công 

trình đường bộ

I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

42 Nguyễn Lê Linh 19/10/1980 010080006741 09/05/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II

Đ

ạ

t 

Đạt



43 Nguyễn Hồng Sơn 02/07/1985 042085001452 05/03/2025 Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

44 Trần Ngọc Dũng 09/11/1985 034085013356 13/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT 
Chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - công 

trình đường bộ

I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

45 Trần Văn Hải 23/06/1983 070083002502 04/07/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM 

Chính 

quy

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

Đ

ạ

t 

Đạt

46 Nguyễn Văn Thuận 22/09/1966 044066007902 10/05/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT tại chức

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - công 

trình đường bộ

I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

47 Nguyễn Văn Răng 30/08/1977 074077006506 04/11/2022 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT tại chức

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

Đ

ạ

t 

Đạt



Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

48 Phạm Văn Phú 20/12/1993 070093006529 10/08/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT 
Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II

Đ

ạ

t 

Đạt

49 Mai Tơ Ni 20/04/1982 075082000983 31/03/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM 

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt



50 Nguyễn Thạc Phú 14/07/1997 070097001868 16/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT 
Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Đ

ạ

t 

Đạt

51 Bùi Hoàng 02/09/1973 066073003318 22/09/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM 

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình I

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Đ

ạ

t 

Đạt

52 Lê Đức Lĩnh 06/03/1988 042088021868 27/12/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cấu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu -hầm
II Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt



53 Lương Đức Hải 10/06/1984 025084018189 18/06/2024 Việt Nam Bình Phước ĐH GTVT
chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cấu 

đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I Đạt

54 Nguyễn Quốc Bình 10/05/1975 086075006227 10/05/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH GTVT 

TP.HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dugn57 

công trình đường bộ
II Đạt

55 Phạm ngọc Đức Sinh 18/05/1992 046092009832 20/08/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH Đông Á
chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dugn57 

công trình đường bộ
II Đạt



C

1 Nguyễn Vĩnh Nguyên 19/08/1985 074085005542 28/06/2021 Việt Nam Bình Phước
ĐH Tôn Đức 

Thắng

chính 

quy

Kỹ sưcấp thoát 

nước và môi 

trường nước

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình)

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Đ

ạ

t 

Đạt

2 Nguyễn Minh Trung 12/12/1996 083096009151 12/09/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình (Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình)

III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

Đ

ạ

t 

Đạt

3 Nguyễn Văn Hiểu 10/02/1991 052091005754 17/06/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ -điện 

công trình (Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình)

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt

Lĩnh vực HTKT (09 hồ sơ/ 16 lĩnh vực)



4 Nguyễn Xuân Tĩnh 25/06/1974 040074029356 10/08/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH Thuỷ lợi
chính 

quy

Kỹ sư công 

trình thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (thuỷ lợi, 

đê điều)

III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt

5 Nguyễn Văn Thân 23/08/1982 040082008056 24/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH Thuỷ lợi
chính 

quy

Kỹ sư công 

trình thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (thuỷ lợi, 

đê điều)

III

Đ

ạ

t 

Đạt

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt

6 Nguyễn Ngọc Hiền 29/03/1995 070095001966 19/04/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH Thuỷ lợi
Chính 

quy

Kỹ sư Cấp 

thoát nước

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Đ

ạ

t 

Đạt

7 Dương Công Khánh 02/09/1977 040077000718 11/01/2022 Việt Nam Bình Phước
ĐH Xây dựng 

Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư Xây 

dựng Môi 

trường nước - 

Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình Cấp nước 

- Thoát nước

I

Đ

ạ

t 

Đạt

8 Nguyễn Minh Thắng 28/02/1979 008079007253 22/11/2021 Việt Nam Bình Phước ĐH Xây dựng 
Chính 

quy

Kỹ sư Xây 

dựng Môi 

trường nước - 

Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình Cấp nước 

- Thoát nước

I

Đ

ạ

t 

Đạt

9 Nguyễn Thị Tường Vi 24/12/1994 074194000843 16/04/2021 Việt Nam Bình Phước

Trường Đại 

học Giao 

thông vận tải

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nước - 

thoát nước

II

Đ

ạ

t 

Đạt

D Lĩnh vực điện (05 hồ sơ/ 09 lĩnh vực)



1 Nguyễn Thị Trang 04/08/1995 019195009716 12/02/2023 Việt Nam Bình Phước
ĐH Thái 

nguyên

chính 

quy

KS kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị  công 

trình

III

Đ

ạ

t 

 Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ -điện 

công trình (hệ thống 

điện)

III

Đ

ạ

t 

 Đạt

2 Nguyễn Văn Nhật 25/12/1985 042085019461 07/01/2022 Việt Nam Bình Phước

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM

chính 

quy

KS Công nghệ 

nhiệt - lạnh

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I

Đ

ạ

t 

Đạt

3 Võ Văn Phước Thạnh 19/12/1982 046082006720 25/08/2022 Việt Nam Bình Phước ĐH Đà Nẵng
chính 

quy

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị vào 

công trình

I

Đ

ạ

t 

Đạt

4 Trần Duy Bảo 19/06/1978 056078008845 22/05/2023 Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

chính 

quy

Kỹ sư  kỹ thuật 

điện - điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị vào 

công trình

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình (hệ thống 

điện)

II

Đ

ạ

t 

Đạt

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Đ

ạ

t 

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Đ

ạ

t 

Đạt

5 Phạm Quang Vỹ 15/07/1981 070081001606 24/04/2021 Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

vừa làm 

vừa học

KS điện công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị  công 

trình

III

Đ

ạ

t 

Đạt
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